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I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 4.459.000 4.459.000 493.000 1.524.000 377.000 177.000 47.000 159.000 1.083.000 247.000 70.000 11.000 235.000 36.000

1.1
Số thu được để lại (gồm số nộp về Tổng cục 

và số  để lại đơn vị)
3.344.250 3.344.250 369.750 1.143.000 282.750 132.750 35.250 119.250 812.250 185.250 52.500 8.250 176.250 27.000

1.2 Số thu nộp ngân sách 1.114.750 1.114.750 123.250 381.000 94.250 44.250 11.750 39.750 270.750 61.750 17.500 2.750 58.750 9.000

2 Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại

2.1 Chi sự nghiệp

2.2 Chi quản lý hành chính 2.452.450 2.452.450 271.150 838.200 207.350 97.350 25.850 87.450 595.650 135.850 38.500 6.050 129.250 19.800

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.386.650 2.386.650 263.850 815.700 201.750 94.750 25.150 85.150 579.650 132.250 37.500 5.850 125.750 19.300

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0

c Tiết kiệm để CCTL 65.800 65.800 7.300 22.500 5.600 2.600 700 2.300 16.000 3.600 1.000 200 3.500 500

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 1.114.750 1.114.750 123.250 381.000 94.250 44.250 11.750 39.750 270.750 61.750 17.500 2.750 58.750 9.000

Phí thi hành án nộp NSNN 1.114.750 1.114.750 123.250 381.000 94.250 44.250 11.750 39.750 270.750 61.750 17.500 2.750 58.750 9.000

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 30.358.423 30.358.423 7.152.410 4.010.038 2.139.440 1.916.135 1.306.075 2.030.475 3.215.875 2.119.175 2.152.775 1.394.875 1.564.075 1.357.075

1 Chi quản lý hành chính (Loại 340-341) 30.358.423 30.358.423 7.152.410 4.010.038 2.139.440 1.916.135 1.306.075 2.030.475 3.215.875 2.119.175 2.152.775 1.394.875 1.564.075 1.357.075

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 28.579.974 28.579.974 6.244.649 3.904.075 1.996.275 1.780.575 1.236.075 1.970.475 3.071.875 2.059.175 2.040.775 1.384.875 1.544.075 1.347.075

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.778.449 1.778.449 907.761 105.963 143.165 135.560 70.000 60.000 144.000 60.000 112.000 10.000 20.000 10.000

2 Chi sự nghiệp  đào tạo (Loại 070-085) 0 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

Tổng Thi hành án dân sự 

Về việc công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc năm 2024 
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